PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BÌNH GIANG
       TRƯỜNG THCS BÌNH MINH


DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A

NĂM HỌC 2014-2015

	STT
	Họ và tên
	Lớp cũ
	Ngày sinh
	Kiểm diện
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	6B
	22/04/2002
	
	

	2
	Mai Bích Lan
	6B
	03/04/2002
	
	

	3
	Trần Hương Giang
	6A
	17/10/2002
	
	

	4
	Nguyễn Thị Phương
	6B
	11/09/2002
	
	

	5
	Vũ Thị Ngọc Châm
	6A
	03/02/2002
	
	

	6
	Vũ Thị Minh Phương
	6A
	06/08/2002
	
	

	7
	Trần Văn Lĩnh
	6B
	21/02/2002
	
	

	8
	Nguyễn Anh Linh
	6A
	30/11/2002
	
	

	9
	Vũ Quang Hải
	6A
	11/01/2002
	
	

	10
	Vũ Thị Thuỳ Linh
	6A
	11/11/2002
	
	

	11
	Vũ Đức Kiên
	6A
	22/05/2002
	
	

	12
	Vũ Tuấn Anh
	6B
	10/07/2002
	
	

	13
	Vũ Thị Cúc
	6B
	18/03/2002
	
	

	14
	Vũ Đình Văn
	6B
	21/10/2002
	
	

	15
	Hoàng Đình Hậu
	6B
	30/10/2002
	
	

	16
	Khổng Lan Nhi
	6A
	12/08/2002
	
	

	17
	Bùi Ngọc Phương
	6A
	12/08/2002
	
	

	18
	Đoàn Hồng Lan Anh
	6B
	14/11/2002
	
	

	19
	Lê Ngọc Sơn
	6A
	10/09/2002
	
	

	20
	Trần Thanh Tùng
	6B
	14/05/2002
	
	

	21
	Vũ Thị Thu Trang
	6A
	03/02/2001
	
	

	22
	Nguyễn Lệ Quỳnh
	6B
	31/07/2002
	
	

	23
	Lê Văn Tuyên
	6A
	09/02/2002
	
	


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BÌNH GIANG
       TRƯỜNG THCS BÌNH MINH


DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7B

NĂM HỌC 2014-2015

	STT
	Họ và tên
	Lớp cũ
	Ngày sinh
	Kiểm diện
	Ghi chú

	1
	Vũ Thị Lương
	6B
	18/02/2002
	
	

	2
	Nguyễn Văn Ninh
	6A
	25/05/2001
	
	

	3
	Nguyễn Công Diệu
	6A
	04/03/2001
	
	

	4
	Phạm Tú Anh
	6A
	20/05/2002
	
	

	5
	Sái Thị Hồng Liên
	6B
	06/01/2002
	
	

	6
	Lê Quang Liêm
	6A
	11/01/2002
	
	

	7
	Vũ Hương Giang
	6B
	03/10/2002
	
	

	8
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	6A
	21/08/2002
	
	

	9
	Lê Thị Hậu
	6A
	13/02/2002
	
	

	10
	Trịnh Đức Nguyên
	6B
	09/09/2001
	
	

	11
	Dương Công Tuấn Anh
	6A
	08/09/1999
	
	

	12
	Trần Thị Bích Phượng
	6B
	07/01/2002
	
	

	13
	Đàm Thị Pha
	6B
	21/11/2002
	
	

	14
	Vũ Xuân Đạt
	6B
	25/12/2002
	
	

	15
	Đỗ Duy Ninh
	6B
	23/12/2001
	
	

	16
	Vũ Đình Minh Long
	6A
	10/04/2002
	
	

	17
	Nguyễn Văn Thắng
	6B
	12/03/2002
	
	

	18
	Nguyễn Văn Sĩ
	6A
	27/07/2001
	
	

	19
	Nguyễn Đức Việt Anh
	6A
	25/10/2002
	
	

	20
	Nguyễn Văn Hoàn
	6B
	04/01/2002
	
	

	21
	Nguyễn Xuân Ngọc
	6A
	27/09/2002
	
	

	22
	Trịnh Xuân Ba
	6B
	30/10/2000
	
	

	23
	Vũ Duy Quý
	6A
	01/10/2001
	
	

	24
	Nguyễn Hoàng Sinh
	6B
	25/07/2002
	
	


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BÌNH GIANG
       TRƯỜNG THCS BÌNH MINH


DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A

NĂM HỌC 2014-2015

	STT
	Họ và tên
	Lớp cũ
	Ngày sinh
	Kiểm diện
	Ghi chú

	1
	Hoàng Thị Huyền Trang
	7A
	26/12/2001
	
	

	2
	Mai Thị Diệp
	7A
	03/06/2001
	
	

	3
	Mai Ngọc Phương
	7A
	02/03/2001
	
	

	4
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	7B
	03/04/2001
	
	

	5
	Vũ Minh Huệ
	7B
	28/02/2001
	
	

	6
	Lê Thị Thảo
	7B
	19/09/2001
	
	

	7
	Vũ Thị Thuỳ Dương
	7A
	18/11/2001
	
	

	8
	Đặng Viết Vĩ
	7A
	14/04/2001
	
	

	9
	Vũ Ngọc Hải
	7A
	04/10/2001
	
	

	10
	Chu Thị Hải Yến
	7A
	22/02/2001
	
	

	11
	Vũ Thanh Mai
	7B
	04/01/2001
	
	

	12
	Vũ Thị Nhung
	7B
	16/01/2001
	
	

	13
	Phạm Thị Ngọc Anh
	7B
	30/12/2001
	
	

	14
	Vũ Thị Ngọc Lan
	7A
	16/06/2001
	
	

	15
	Vũ Quốc Chinh
	7A
	08/09/2001
	
	

	16
	Vũ Thị Cúc
	7B
	26/12/2001
	
	

	17
	Vũ Thị Kim Thơ
	7A
	05/10/2001
	
	

	18
	Đặng Thị Trà My
	7A
	06/03/2001
	
	

	19
	Lâm Quang Quyền
	7A
	25/03/2001
	
	

	20
	Vũ Thị Phương
	7B
	07/08/2001
	
	

	21
	Nguyễn Thế Phúc
	7A
	13/03/2001
	
	

	22
	Vũ Thị Lý
	7A
	16/03/2001
	
	

	23
	Vũ Đình Trọng
	7A
	20/07/2001
	
	

	24
	Nguyễn Công Trường
	7B
	09/05/2001
	
	


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BÌNH GIANG
       TRƯỜNG THCS BÌNH MINH


DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8B

NĂM HỌC 2014-2015

	STT
	Họ và tên
	Lớp cũ
	Ngày sinh
	Kiểm diện
	Ghi chú

	1
	Vũ Trịnh Hoàng Sao Ninh
	7A
	21/11/2001
	
	

	2
	Vũ Đình Đoàn
	7B
	11/11/2001
	
	

	3
	Vũ Đình Duy
	7B
	17/07/2001
	
	

	4
	Dương Hồng Đức
	7A
	11/09/2001
	
	

	5
	Trần Văn Đăng
	7B
	29/08/2000
	
	

	6
	Vũ Thị Bến
	7A
	15/10/2001
	
	

	7
	Lê Phương Phi
	7B
	15/02/2001
	
	

	8
	Nguyễn Đức Đạt
	7A
	19/08/2001
	
	

	9
	Vũ Ngọc Bằng
	7B
	06/02/2001
	
	

	10
	Sái Thị Hồng Loan
	7B
	20/03/2001
	
	

	11
	Vũ Thị Ánh
	7B
	12/02/2001
	
	

	12
	Lương Văn Vinh
	7B
	07/02/2001
	
	

	13
	Vũ Thị Phi Nhung
	7B
	22/10/2001
	
	

	14
	Phan Trung Nghĩa
	7A
	09/12/2001
	
	

	15
	Vũ Xuân Giang
	7B
	24/10/2001
	
	

	16
	Lê Tiến Minh
	7B
	26/10/2001
	
	

	17
	Lại Văn Hiếu
	7A
	03/04/2001
	
	

	18
	Vũ Ngọc Chiến
	7B
	30/01/2001
	
	

	19
	Trần Quang Tuyên
	7B
	27/09/2000
	
	

	20
	Nguyễn Nhật Huy
	7A
	17/04/2000
	
	


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BÌNH GIANG
       TRƯỜNG THCS BÌNH MINH


DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9A

NĂM HỌC 2014-2015

	STT
	Họ và tên
	Lớp cũ
	Ngày sinh
	Kiểm diện
	Ghi chú

	1
	Vũ Thị Hiền
	8B
	28/10/2000
	
	

	2
	Nguyễn Đức Hậu
	8A
	15/10/2000
	
	

	3
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	8A
	13/11/2000
	
	

	4
	Vũ Thị Chinh
	8B
	28/03/2000
	
	

	5
	Lê Thị Hương
	8A
	01/08/2000
	
	

	6
	Nguyễn Thị Kiều Trang
	8B
	09/04/2000
	
	

	7
	Vũ Hương Quỳnh
	8B
	03/10/2000
	
	

	8
	Nguyễn Như Mai
	8B
	07/06/2000
	
	

	9
	Vũ Thị Mai
	8A
	27/09/2000
	
	

	10
	Nguyễn Anh Quân
	8A
	03/02/2000
	
	

	11
	Vũ Đình Hiệp
	8B
	26/10/2000
	
	

	12
	Nguyễn Quỳnh Hương
	8B
	07/07/2000
	
	

	13
	Nguyễn Văn Sơn
	8A
	12/05/2000
	
	

	14
	Nguyễn Phương Dung
	8B
	01/01/2000
	
	

	15
	Nguyễn Đức Dũng
	8A
	13/09/2000
	
	

	16
	Vũ Thị Thu
	8B
	17/10/2000
	
	

	17
	Vũ Thị Hương
	8A
	11/08/2000
	
	

	18
	Vũ Thị Lan Anh
	8A
	21/07/2000
	
	

	19
	Vũ Xuân Trọng
	8B
	04/09/2000
	
	

	20
	Nguyễn Xuân Cường
	8B
	31/08/2000
	
	

	21
	Vũ Đức Duy
	8B
	04/10/2000
	
	

	22
	Vũ Đình Đạt
	8B
	16/06/2000
	
	

	23
	Đinh Thị Thường
	8B
	16/06/2000
	
	

	24
	Lê Thị Hải Yến
	8B
	24/10/2000
	
	

	25
	Vũ Thị Lúa
	8A
	02/01/2000
	
	

	26
	Vũ Duy Phi
	8A
	02/04/2000
	
	

	27
	Vũ Thị Bích Phương
	8B
	08/09/2000
	
	

	28
	Trần Văn Long
	8A
	18/03/2000
	
	

	29
	Nguyễn Đình Đông
	8A
	17/04/2000
	
	

	30
	Vũ Duy Việt
	8B
	21/11/2000
	
	

	31
	Nguyễn Thị Phương Oanh
	8B
	20/09/2000
	
	

	32
	Nguyễn Công Đức
	8B
	04/09/2000
	
	


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BÌNH GIANG
       TRƯỜNG THCS BÌNH MINH


DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9B

NĂM HỌC 2014-2015

	STT
	Họ và tên
	Lớp cũ
	Ngày sinh
	Kiểm diện
	Ghi chú

	1
	Đàm Thị Phương
	8B
	18/11/2000
	
	

	2
	Nguyễn Thành Long
	8B
	27/04/2000
	
	

	3
	Vũ Đức Công
	8A
	17/05/2000
	
	

	4
	Vũ Đình Minh
	8B
	16/12/2000
	
	

	5
	Bùi Thị Huế
	8B
	29/01/2000
	
	

	6
	Trần Mạnh Lam
	8B
	08/10/2000
	
	

	7
	Vũ Đình Thìn
	8A
	05/05/2000
	
	

	8
	Trần Văn Sang
	8A
	08/11/2000
	
	

	9
	Vũ Đình Kết
	8A
	21/01/2000
	
	

	10
	Vũ Thị Hồng
	8A
	02/11/1999
	
	

	11
	Vũ Thị Hường
	8B
	24/10/2000
	
	

	12
	Nguyễn Văn Duy
	8A
	08/10/2000
	
	

	13
	Vũ Đức Hiển
	8A
	05/07/2000
	
	

	14
	Trần Thị Chi Phương
	8A
	18/09/2000
	
	

	15
	Trần Thị Chi Linh
	8B
	18/09/2000
	
	

	16
	Vũ Đức Quyền
	8B
	30/08/2000
	
	

	17
	Trịnh Mạnh Tiến
	8A
	18/10/2000
	
	

	18
	Hoàng Nhật Anh
	8A
	17/11/2000
	
	

	19
	Vũ Đức Nam
	8A
	08/03/2000
	
	

	20
	Trần Thị Thu Trang
	8A
	10/08/2000
	
	

	21
	Vũ Đình Nam
	8B
	22/10/2000
	
	

	22
	Nguyễn Văn Quân
	8B
	20/11/2000
	
	

	23
	Vũ Duy Quyền
	8A
	22/05/2000
	
	

	24
	Trần Văn Quỳnh
	8A
	25/05/2000
	
	

	25
	Nguyễn Duy Sinh
	8B
	27/03/2000
	
	

	26
	Vũ Đình Nam
	8A
	21/06/2000
	
	

	27
	Nguyễn Văn Dương
	8B
	19/09/2000
	
	

	28
	Vũ Đình Lộc
	8B
	10/07/1998
	
	

	29
	Vũ Đức Đại
	8A
	31/10/2000
	
	

	30
	Vũ Thị Hiền Anh
	8B
	04/02/2000
	
	

	31
	Trần Hữu Cường
	8A
	20/09/2000
	
	

	32
	Nguyễn Duy Thắng
	8B
	05/06/2000
	
	

	33
	Vũ Đình Thuần
	8A
	03/11/2000
	
	

	34
	Vũ Quang Linh
	8A
	10/08/1999
	
	

	35
	TRần Văn Dũng
	8B
	21/10/1998
	
	

	36
	Ng. Thị Phương Linh
	8A
	02/10/1999
	
	


